LỊCH BÁO GIẢNG – TUẦN 20
(Từ ngày 19/1 đến 23/1/2026)

	Ngày thứ
	Buổi học
	Tiết theo TKB
	Tiết thứ theo PPCT
	Môn


	Lớp
	Tên bài

(Chủ đề)
	 Đồ dùng 
dạy học

	Hai

26/01

	Thứ nhất
	1
	58
	CC - HĐTN
	1A1
	SH dưới cờ - Hát múa về chủ đề mùa xuân
	

	
	
	2
	172
	TV (Học vần)
	1A1
	Bài 100: oi – ây (tiết 1)
	Bộ thẻ chữ

	
	
	3
	173
	TV (Học vần)
	1A1
	Bài 100: oi – ây (tiết 2)
	Tivi, BGĐT

	
	
	4
	58
	Toán
	1A1
	Các số 17, 18, 19, 20 (tiết 2)
	Nam châm

	
	Thứ hai
	5
	20
	Mĩ thuật
	1A1
	CĐ 3: Con người. Bài 2: Lung linh đêm pháo hoa (Tiết 1)
	

	
	
	6
	39
	GDTC
	1A1
	Tư thế vận động của tay
	

	
	
	7
	20
	Âm nhạc
	1A1
	Ôn tập bài hát: Xúc xắc xúc xẻ

Đọc nhạc: Những người bạn của Đô – Rê – Mi
	

	Ba

27/01

	Thứ nhất
	1
	
	Tiếng Anh
	1A1
	
	

	
	
	2
	174
	TV (Học vần)
	1A1
	Bài 101: ôi – ơi (tiết 1)
	Bộ thẻ chữ

	
	
	3
	175
	TV (Học vần)
	1A1
	Bài 101: ôi – ơi (tiết 2)
	Tivi, BGĐT

	
	
	4
	39
	TV (Tập viết)
	1A1
	Bài 100, 101
	Tivi, BGĐT

	
	Thứ hai
	5
	20
	Đạo đức
	1A1
	Bài 9: Em với anh chị em trong gia đình (Tiết 1)
	Tivi, BGĐT

	
	
	6
	39
	TN&XH
	1A1
	Bài 12: Chăm sóc bảo vệ cây trồng và vật nuôi (tiết 2)
	Tivi, BGĐT

	
	
	7
	40
	GDTC
	1A1
	Tư thế vận động của tay
	

	Tư

28/01

	Thứ nhất
	1
	176
	TV (Học vần)
	1A1
	Bài 102: ui – ưi (tiết 1)
	Bộ thẻ chữ

	
	
	2
	
	Mĩ thuật (TC)
	1A1
	
	

	
	
	3
	177
	TV (Học vần)
	1A1
	Bài 102: ui – ưi (tiết 2)
	Tivi, BGĐT

	
	
	4
	59
	Toán
	1A1
	Luyện tập
	Nam châm

	
	Thứ hai
	5
	39
	TN&XH
	1A1
	Bài 12: Chăm sóc bảo vệ cây trồng và vật nuôi (tiết 2)
	Tivi, BGĐT

	
	
	6
	
	GDTC (TC)
	1A1
	
	

	Năm

29/01

	Thứ nhất
	1
	
	Tiếng Anh
	1A1
	
	

	
	
	2
	178
	TV (Học vần)
	1A1
	Bài 103: uôi – ươi (tiết 1)
	Bộ thẻ chữ

	
	
	3
	
	T. Anh - Khoa
	1A1
	
	

	
	
	4
	179
	TV (Học vần)
	1A1
	Bài 103: uôi – ươi (tiết 2)
	Tivi, BGĐT

	
	Thứ hai
	5
	40  
	TV (Tập viết)
	1A1
	Bài 102, 103
	Tivi, BGĐT

	
	
	6
	40
	TN&XH
	1A1
	Bài 12: Chăm sóc bảo vệ cây trồng và vật nuôi (tiết 3)
	Tivi, BGĐT

	Sáu

30/01

	Thứ nhất
	1
	20
	TV (Kể chuyện)
	1A1
	Bài 104: Thổi bóng
	Nam châm, BGĐT

	
	
	2
	180
	TV (Học vần)
	1A1
	Bài 105: Ôn tập
	Tivi, BGĐT

	
	
	3
	60
	Toán
	1A1
	Các số 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90
	Nam châm, Bảng phụ

	
	
	4
	
	T. Anh - Toán
	1A1
	
	

	
	Thứ hai
	5
	20
	Thư viện
	1A1
	Ước nguyện đầu năm
	Ti vi, Truyện, sách

	
	
	6
	60
	SH lớp - HĐTN
	1A1
	Sinh hoạt lớp – Chia sẻ với bạn về hoạt động em yêu thích.
	Tivi, MCVT

	Tổng số lượt SDĐD: 22
BGĐT: 19
Tổng số lượt ĐDDH tháng 1: 82
BGĐT: 59

	Ngày 22 tháng 12 năm 2025

Tổ trưởng
Phan Thị Thanh Hòa


